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1
Giáo viên mầm non hạng III

- Mã số V.07.02.26
71 Giáo viên dạy lớp: 71

2
Giáo viên tiểu học hạng III

- Mã số V.07.03.29
70




Giáo viên dạy lớp tiểu học: 25 chỉ tiêu, Giáo viên dạy môn Tiếng Anh: 15 chỉ tiêu, Giáo 

viên dạy môn Tin học: 10 chỉ tiêu, Giáo viên dạy môn Âm nhạc: 01 chỉ tiêu, Nhân viên Kế 

toán viên, Mã số 06.031: 03 chỉ tiêu, Nhân viên Văn thư, Mã số 02.007: 04 chỉ tiêu, Thư 

viện viên hạng IV, mã số V.10.02.07: 06 chỉ tiêu, Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm, mã số 

V.07.07.20: 06 chỉ tiêu.

3
Giáo viên trung học cơ sở hạng III 

- Mã số V.07.04.32
21




Giáo viên dạy môn Ngữ Văn: 01 chỉ tiêu, Giáo viên dạy môn Tiếng Anh: 03 chỉ tiêu, Giáo 

viên dạy môn Lịch Sử: 04 chỉ tiêu, Giáo viên dạy môn GDCD: 02 chỉ tiêu, Giáo viên dạy 

môn Địa lí: 01 chỉ chiêu, Giáo viên dạy môn sinh học: 01 chỉ tiêu, Giáo viên dạy môn Vật 

lý: 02 chỉ tiêu, Nhân viên Văn thư, Mã số 02.007: 02 chỉ tiêu, Thư viện viên hạng IV, mã 

số V.10.02.07: 02 chỉ tiêu, Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm, mã số V.07.07.20: 03 chỉ tiêu.
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Thông báo số:      /TB-UBND ngày     tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình)



4
Lưu trữ viên hạng III

- Mã số V.01.02.02
1

163Tổng cộng
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